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Trường THCS Nam Từ Liêm - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Ngày thi chính thức: Ngày 23 tháng 1 năm 2022

School ID: 18

1) Địa điểm: Thi trực tuyến tại website https://www.amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

2) Thời gian thi: Chủ nhật ngày 23/01/2022

3) Ghi chú: Thí sinh đăng nhập vào phòng thi Zoom đặt tên theo cấu trúc: Số báo danh_Họ tên_Ngày/tháng/năm sinh. Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010 
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Số báo 

danh
Ngày sinh Giới tính Lớp

Phòng thi 

số
Thời gian thi

Tài khoản đăng nhập trên trang 

website

Mật khẩu 

đăng nhập 

trên website

1 013920 Hồ Thị Phương 31/08/2010 Nữ 6A2 39 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 phuonght34@amcvietnam.edu.vn 897681

2 014027 Nguyễn Minh Quân 04/03/2010 Nam 6A2 40 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 quannm67@amcvietnam.edu.vn 513848

3 014205 Nguyễn Khắc Đức Tài 10/04/2010 Nam 6A2 42 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 tainkd90@amcvietnam.edu.vn 759167

4 011402 Phùng Phạm Mai Anh 16/11/2010 Nữ 6A3 14 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 anhppm86@amcvietnam.edu.vn 898332

5 012720 Nguyễn Gia Khánh 09/05/2010 Nam 6A3 27 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 khanhng73@amcvietnam.edu.vn 656545

6 012926 Nguyễn Phan Tùng Lâm 22/01/2010 Nam 6A3 29 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 lamnpt43@amcvietnam.edu.vn 618755

7 014605 Phạm Gia Triệu 26/07/2010 Nam 6A3 46 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 trieupg42@amcvietnam.edu.vn 798748

8 011623 Đinh quỳnh Châu 30/09/2010 Nữ 6A4 16 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 chaudq70@amcvietnam.edu.vn 296285

9 011724 Nguyễn Thùy Chi 27/09/2010 Nữ 6A4 17 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 chint52@amcvietnam.edu.vn 923382

10 011750 Lê Thị Ngọc Diễm 09/04/2010 Nữ 6A4 17 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 diemltn14@amcvietnam.edu.vn 672688

11 011932 Nguyễn Tùng Dương 27/10/2010 Nam 6A4 19 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 duongnt72@amcvietnam.edu.vn 835293

12 013033 Nguyễn Phan Mỹ Linh 13/03/2010 Nữ 6A4 30 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 linhnpm77@amcvietnam.edu.vn 348681

13 013415 Phạm Nhật Minh 16/07/2010 Nữ 6A4 34 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 minhpn92@amcvietnam.edu.vn 935315

14 013613 Đoàn Bảo Ngọc 26/04/2010 Nữ 6A4 36 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 ngocdb97@amcvietnam.edu.vn 846734

15 014009 Đỗ Trọng Tùng Quân 06/03/2010 Nam 6A4 40 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 quandtt80@amcvietnam.edu.vn 164819

16 014129 Lê Hoàng Sơn 18/06/2010 Nam 6A4 41 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 sonlh49@amcvietnam.edu.vn 591661

17 014136 Nguyễn Mạnh Sơn 02/04/2010 Nam 6A4 41 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 sonnm24@amcvietnam.edu.vn 575699

18 014312 Nguyễn Ngọc Tùng 28/11/2010 Nam 6A4 43 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 tungnn87@amcvietnam.edu.vn 457667

19 011640 Nguyễn Minh Châu 08/01/2010 Nữ 6A5 16 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 chaunm50@amcvietnam.edu.vn 176856

20 011702 Bùi Mai Chi 30/01/2010 Nữ 6A5 17 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 chibm65@amcvietnam.edu.vn 346346

21 013107 Phạm Phương Linh 30/01/2010 Nữ 6A5 31 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 linhpp77@amcvietnam.edu.vn 271211

22 013112 Trần Gia Linh 31/10/2010 Nữ 6A5 31 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 linhtg18@amcvietnam.edu.vn 617321

23 013838 Nguyễn Thanh Phong 02/06/2010 Nam 6A5 38 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 phongnt46@amcvietnam.edu.vn 754176

24 011208 Duy Đức Anh 24/06/2010 Nam 6A6 12 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 anhdd54@amcvietnam.edu.vn 148138

25 012235 Trần Nam Hải 23/09/2010 Nam 6A6 22 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 haitn64@amcvietnam.edu.vn 473596

26 014942 Nguyễn Hà Châu Anh 10/12/2009 Nữ 7A1 49 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 anhnhc20@amcvietnam.edu.vn 921293

27 016605 Thân Nguyễn Bảo Minh 07/04/2009 Nam 7A1 66 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 minhtnb90@amcvietnam.edu.vn 422224

28 017005 Lê Thúy Phương 24/12/2009 Nữ 7A1 70 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 phuonglt100@amcvietnam.edu.vn 386715

29 017332 Dương Nguyên Thảo 26/08/2009 Nữ 7A1 73 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 thaodn95@amcvietnam.edu.vn 937222

30 017544 Vũ Thành Trung 07/01/2009 Nam 7A1 75 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 trungvt78@amcvietnam.edu.vn 939928

31 014918 Lê Ngọc Anh 14/09/2009 Nữ 7A2 49 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 anhln70@amcvietnam.edu.vn 966244

32 015248 Bùi Khánh Chi 20/08/2009 Nữ 7A2 52 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 chibk20@amcvietnam.edu.vn 771274

33 015347 Đỗ Đức Dũng 05/06/2009 Nam 7A2 53 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 dungdd60@amcvietnam.edu.vn 549998

34 015434 Vũ Minh Duy 16/04/2009 Nam 7A2 54 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 duyvm21@amcvietnam.edu.vn 382477

35 015606 Nguyễn Minh Đức 29/08/2009 Nam 7A2 56 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 ducnm66@amcvietnam.edu.vn 885711

36 015618 Trần Anh Đức 15/06/2009 Nam 7A2 56 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 ducta73@amcvietnam.edu.vn 556959

37 015705 Nguyễn Thanh Hải 18/10/2009 Nam 7A2 57 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 haint39@amcvietnam.edu.vn 445391

38 015823 Vũ Việt Hoàng 19/06/2009 Nam 7A2 58 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 hoangvv99@amcvietnam.edu.vn 825352

Họ và tên

https://www.bebras.vn/?fbclid=IwAR0Bmty7UsM6ZLt_1EVWGAXn_McJjLp_YO8m_HWcUuXm4r422ptmZzNqgIo


39 016022 Phạm Gia Bảo Kha 13/01/2009 Nam 7A2 60 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 khapgb55@amcvietnam.edu.vn 961168

40 016107 Nguyễn Duy Khánh 01/03/2009 Nam 7A2 61 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 khanhnd39@amcvietnam.edu.vn 248541

41 016826 Vũ Khoa Nguyên 25/06/2009 Nam 7A2 68 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 nguyenvk60@amcvietnam.edu.vn 774572

42 017314 Đinh Nguyên Thành 27/12/2009 Nam 7A2 73 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 thanhdn98@amcvietnam.edu.vn 226849

43 016648 Nguyễn Nhật Nam 27/03/2009 Nam 7A3 66 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 namnn4@amcvietnam.edu.vn 265794

44 014801 Hà Đăng An 06/02/2009 Nam 7A5 48 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 anhd22@amcvietnam.edu.vn 689118

45 015123 Nguyễn Việt Bách 25/08/2009 Nam 7A5 51 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 bachnv49@amcvietnam.edu.vn 879556

46 015530 Nguyễn Minh Đăng 01/01/2009 Nam 7A5 55 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 dangnm71@amcvietnam.edu.vn 232812

47 015542 Đỗ Minh Đức 12/07/2009 Nam 7A5 55 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 ducdm5@amcvietnam.edu.vn 671212

48 015617 Phạm Vũ Anh Đức 18/12/2009 Nam 7A5 56 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 ducpva87@amcvietnam.edu.vn 572132

49 016317 Ngô Phương Linh 25/05/2009 Nữ 7A5 63 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 linhnp48@amcvietnam.edu.vn 629254

50 016330 Phạm Hoàng Phương Linh 06/08/2009 Nữ 7A5 63 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 linhphp74@amcvietnam.edu.vn 422544

51 016421 Bùi Thanh Mai 12/05/2009 Nữ 7A5 64 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 maibt89@amcvietnam.edu.vn 365993

52 016601 Phí Hồng Minh 06/10/2009 Nữ 7A5 66 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 minhph37@amcvietnam.edu.vn 667695

53 017045 Nguyễn Trung Quân 26/11/2009 Nam 7A5 70 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 quannt65@amcvietnam.edu.vn 999269

54 017334 Đoàn Phương Thảo 14/01/2009 Nữ 7A5 73 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 thaodp75@amcvietnam.edu.vn 778291

55 017526 Phạm Minh Trí 17/12/2009 Nam 7A5 75 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 tripm37@amcvietnam.edu.vn 916941

56 017632 Lưu Đình Vũ 04/09/2009 Nam 7A5 76 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 vuld54@amcvietnam.edu.vn 776952

57 015628 Nguyễn Phạm Hương Giang 07/06/2009 Nữ 7A6 56 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 giangnph27@amcvietnam.edu.vn 863888

58 015749 Trần Đức Hiếu 08/07/2009 Nam 7A6 57 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 hieutd69@amcvietnam.edu.vn 347542

59 016417 Nguyễn Khánh Ly 03/12/2009 Nữ 7A6 64 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 lynk4@amcvietnam.edu.vn 773117

60 016424 Nguyễn Hiền Mai 05/01/2009 Nữ 7A6 64 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 mainh85@amcvietnam.edu.vn 876272

61 016919 Nguyễn Tuấn Phong 31/03/2009 Nam 7A6 69 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 phongnt44@amcvietnam.edu.vn 261854

62 017013 Nguyễn Minh Phương 01/02/2009 Nữ 7A6 70 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 phuongnm84@amcvietnam.edu.vn 132612

63 017132 Trần Đăng Sơn 15/06/2009 Nam 7A6 71 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 sontd28@amcvietnam.edu.vn 917767

64 017647 Nguyễn Trường Yên 25/09/2009 Nam 7A6 76 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 yennt58@amcvietnam.edu.vn 626212

65 018318 Phạm Minh Đức 17/08/2008 Nam 8A1 83 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 ducpm22@amcvietnam.edu.vn 494367

66 018609 Đặng Quang Hưng 03/10/2008 Nam 8A1 86 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 hungdq44@amcvietnam.edu.vn 323792

67 018942 Nguyễn Đình Nhật Long 23/10/2008 Nam 8A1 89 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 longndn48@amcvietnam.edu.vn 884157

68 019012 Vũ Hoàng Ly 18/01/2008 Nữ 8A3 90 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 lyvh78@amcvietnam.edu.vn 768429

69 019305 Nguyễn Phan Hoàng Ngân 26/10/2008 Nữ 8A3 93 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 ngannph21@amcvietnam.edu.vn 857744

70 019338 Trần Khánh Ngọc 17/04/2008 Nữ 8A3 93 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 ngoctk49@amcvietnam.edu.vn 661799

71 011147 Trần Hải An 25/03/2010 Nam AE6.1 11 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 anth70@amcvietnam.edu.vn 659427

72 011149 Trần Ngọc Khánh An 01/06/2010 Nữ AE6.1 11 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 antnk85@amcvietnam.edu.vn 668413

73 011635 Nguyễn Bảo Châu 02/11/2010 Nam AE6.1 16 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 chaunb19@amcvietnam.edu.vn 265531

74 011927 Lê Thái Dương 12/04/2010 Nam AE6.1 19 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 duonglt77@amcvietnam.edu.vn 582442

75 012128 Phạm Ngọc Hương Giang 21/09/2010 Nữ AE6.1 21 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 giangpnh84@amcvietnam.edu.vn 188854

76 012933 Nguyễn Tùng Lâm 07/09/2010 Nam AE6.1 29 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 lamnt95@amcvietnam.edu.vn 446158

77 014526 Phùng Thiên Trang 29/06/2010 Nữ AE6.1 45 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 trangpt20@amcvietnam.edu.vn 819397

78 011318 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh 16/01/2010 Nữ AE6.2 13 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 anhnnt18@amcvietnam.edu.vn 668876

79 012210 Trương Thanh Hà 18/11/2010 Nữ AE6.2 22 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 hatt20@amcvietnam.edu.vn 366926

80 012437 Nguyễn Ngọc Huy 23/08/2010 Nam AE6.2 24 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 huynn44@amcvietnam.edu.vn 586126

81 012526 Nguyễn Hữu Duy Hưng 12/12/2010 Nam AE6.2 25 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 hungnhd94@amcvietnam.edu.vn 717266

82 013013 Hoàng Quý Linh 08/06/2010 Nữ AE6.2 30 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 linhhq72@amcvietnam.edu.vn 218891

83 013609 Nguyễn Trung Nghĩa 19/04/2010 Nam AE6.2 36 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 nghiant12@amcvietnam.edu.vn 968318



84 013633 Trần Nguyễn Như Ngọc 03/06/2010 Nữ AE6.2 36 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 ngoctnn50@amcvietnam.edu.vn 878279

85 013714 Trần Thảo Nguyên 01/12/2010 Nữ AE6.2 37 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 nguyentt74@amcvietnam.edu.vn 353569

86 013747 Vũ Gia Nhi 15/01/2010 Nữ AE6.2 37 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 nhivg21@amcvietnam.edu.vn 325357

87 013917 Đoàn Hà Phương 26/01/2010 Nữ AE6.2 39 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 phuongdh55@amcvietnam.edu.vn 565411

88 014119 Lê Tấn Sang 09/07/2010 Nam AE6.2 41 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 sanglt37@amcvietnam.edu.vn 354639

89 014127 Hà Đức Sơn 08/07/2010 Nam AE6.2 41 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 sonhd37@amcvietnam.edu.vn 692781

90 014540 Đặng Minh Trí 14/04/2010 Nam AE6.2 45 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 tridm15@amcvietnam.edu.vn 343343

91 014601 Trần Vũ Minh Trí 10/03/2010 Nam AE6.2 46 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 tritvm68@amcvietnam.edu.vn 952774

92 015229 Vương Quốc Cường 19/10/2009 Nam AE7.1 52 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 cuongvq73@amcvietnam.edu.vn 388749

93 016025 Nguyễn Kim Khải 29/04/2009 Nam AE7.1 60 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 khaink43@amcvietnam.edu.vn 158233

94 016315 Mai Diệu Linh 25/09/2009 Nữ AE7.1 63 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 linhmd48@amcvietnam.edu.vn 635666

95 016316 Mai Hà Linh 19/02/2009 Nữ AE7.1 63 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 linhmh29@amcvietnam.edu.vn 238312

96 016420 Vũ Hương Ly 16/03/2009 Nữ AE7.1 64 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 lyvh84@amcvietnam.edu.vn 514874

97 017220 Nguyễn Đức Tuấn 06/11/2009 Nam AE7.1 72 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 tuannd32@amcvietnam.edu.vn 789979

98 017223 Phạm Thanh Tuấn 21/09/2009 Nam AE7.1 72 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 tuanpt8@amcvietnam.edu.vn 764543

99 017246 Vũ Khánh Huy Tùng 03/09/2009 Nam AE7.1 72 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 tungvkh20@amcvietnam.edu.vn 666635

100 014816 Nguyễn Phúc An 01/11/2009 Nam AE7.2 48 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 annp32@amcvietnam.edu.vn 673525

101 016329 Nguyễn Thùy Linh 07/10/2009 Nữ AE7.2 63 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 linhnt25@amcvietnam.edu.vn 446124

102 016709 Trịnh Hải Nam 23/10/2009 Nam AE7.2 67 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 namth73@amcvietnam.edu.vn 416756

103 016710 Vũ Hải Nam 20/05/2009 Nam AE7.2 67 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 namvh46@amcvietnam.edu.vn 858511

104 017414 Tạ Đăng Thiện 28/04/2009 Nam AE7.2 74 CN ngày 23/01/2021: 9h30 - 10h40 thientd46@amcvietnam.edu.vn 516862


